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                                               MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN ĐỊA LÝ 11, NĂM HỌC 2025-2026

	TT
	Chủ đề

/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.


	Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ
	2
	1
	
	2
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	4
	
	2,25 (22,5%)

	
	
	Kinh tế Hoa Kỳ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2*
	1
	1
	2
	3,5 (35%)

	2
	2. Liên Bang Nga.


	Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga
	2
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	
	2,0 (20%)

	
	
	Kinh tế Liên Bang Nga
	3
	
	
	2
	2
	
	1
	
	
	
	
	2*
	6
	2
	
	2,25 (22,5%)

	Tổng số câu
	8
	4
	
	4
	4
	
	2
	2
	
	
	
	2
	14
	10
	2
	26

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40%
	30%
	30%


	100%


                                       BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN ĐỊA LÝ 11, NĂM HỌC 2025-2026

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	                                             TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.


	Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ
	- Trình bày được vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư của Hoa Kỳ.
- Hiểu được vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư của Hoa Kỳ.
	2(NL1)
	1(NL2)
	
	2(NL1)
	2(NL2)
	
	
	1(NL2)
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế Hoa Kỳ
	- Trình bày và hiểu được sự phát triển các ngành kinh tế.

Vận dụng (Tự luận)

- Vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu.
	1(NL1)
	1(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2(NL3)*

	2
	2. Liên Bang Nga.


	Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư xã hội Liên Bang Nga.

– Hiểu được đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư xã hội Liên Bang Nga.


	2(NL1)
	2(NL2)
	
	
	
	
	1(NL1)
	1(NL2)
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế Liên Bang Nga
	- Biết được sự phát triển các ngành kinh tế và vùng kinh tế.

- Hiểu được sự phát triển các ngành kinh tế và vùng kinh tế.

- Vận dụng (Tự luận)

- Vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu.
	3(NL1)
	
	
	2(NL1)
	2(NL2)
	
	1(NL1)
	
	
	
	
	2(NL3)*

	Tổng số câu
	
	8
	4
	
	4
	4
	
	2
	2
	
	
	
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%


